
SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH BÌNH

DANH SÁCH LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Cập nhật đến 01/03/2024)

STT Họ Tên Năm sinh Số điện thoại Số CCHN/
ngày cấp 

Số thẻ /
ngày cấp 

VP Luật sư

1 Lê Chí Vịnh 29/5/1957 0912217796 13582

17/10/2016

11432

(3/11/2016)

Trưởng VP LS 

Hồng Phong

2 Nguyễn Thị 

Kim Yến

24/12/1965 0919505656 1475

(8/7/2002)

4152

(1/8/2010)

VPLS Hồng Phong

3 Lê Anh Văn 26/1/1977 0904636769 2551

(25/10/2005)

4855

(1/8/2010)

VPLS Hồng Phong

4 Dương Thị 

Hương

13/1/1979 0914804938 4573

(25/10/2005)

4149

(1/8/2010)

VPLS Hồng Phong

5 Đinh Huy 

Lượng

15/7/1944 0834706588 2549

(25/10/2005)

4142

(1/8/2010)

VPLS Hồng Phong

6 Lâm Quang 

Cường

19/1/1978 0977701616

0902202929

2555

(25/10/2005)

4156

(1/8/2010)

VPLS Hồng Phong

7 Đặng Văn Dư 24/7/1966 0984899363 2550

(25/10/2005)

4145

(1/8/2010)

Trưởng VP LS 

Đặng Dư

8 Đinh Thị Bích 

Ngọc

04/02/1996 0366080965 20877

17/8/2022

18631

12/10/2022

VPLS Đặng Dư

9 Nguyễn Hữu 

Hòa

11/8/1988 01238363123 12121

(9/11/2015)

10301

(28/12/2015)

VPLS Đặng Dư

10 Nguyễn Thị 

Thu Hà

18/9/1989 0968034589 14790

(11/12/2017)

12942

(19/3/2018)

VPLS Đặng Dư

11 Đinh Quốc 

Hưng

19/5/1953 0969189515 10004

(30/7/2013)

8434

(20/9/2013)

Trưởng VPLS 

Số 1 NB

12 Mai Xuân 

Thành

05/01/1959 0912460115 16585

19/04/2019

14393

03/06/2019

VPLS Số 1 NB

13 Lê Văn Tài 10/8/1958 0912562302 16110

13/11/2018

13889

4/12/2018

VPLS Số 1 NB

14 Phạm Trung 

Kết

4/10/1957 0943677449 15072

(22/12/2017)

12753

(17/1/2018)

Trưởng VPLS 

Trường Sơn



15 Lê Trọng Kim 10/12/1952 0989189315 9468

(16/4/2013

7991

(4/6/2013

Trưởng VPLS

 Lê Kim

16 Phạm Đức 

Hiền

1/7/1958 0912773451

0946110969

1781

(10/2/2003)

4854

(16/8/2010)

Trưởng VPLS

 Đức Hiền

17 Đinh Xuân 

Bình

16/1/1962 0982730162 128227

(5/4/2016)

10885

(30/5/2016)

Trưởng VPLS 

Thái Bình

18 Đặng Tiến 

Bình

5/1/1945 0914820577 2548

(25/10/2005)

4146

(1/8/2010)

Trưởng VPLS

 Tam Điệp

19 Phan Tiến 

Minh

15/10/1983 0982375158 12733

27/4/2016

10886

(30/5/2016)

Trưởng VPLS 

Tiến Minh

20 Nguyễn Quốc 

Vương

18/10/1988 0973147940 13508

26/9/2016

12050

(22/4/2019)

GĐ Công ty Luật 

TNHH

KS Việt Nam

21 Nguyễn Thị 

Thắm

23/11/1963 0832838313 17535

22/11/2019

15237

1/7/2022

GĐ Công ty Luật 

TNHH Tân An VN

22 Trương Đình 

Tưởng

15/7/1950 0912081557 10298

(20/12/2013)

8656

(9/1/2014)

GĐ Công ty Luật 

TNHH MTV 

Tràng An


